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A. KIỂM TRA ĐỌC 
 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN. 

II. PHẦN ĐỌC HIỂU: Đọc thầm bài văn sau và thực hiện các yêu cầu: 
 

BUỔI DÃ NGOẠI ĐÁNG NHỚ 
Chủ nhật vừa rồi, lớp của Minh được cô giáo tổ chức một buổi dã ngoại vô cùng 

ý nghĩa tại công viên cây xanh. Mùa thu về, không khí trong lành, dễ chịu cùng ánh 
nắng nhẹ nhàng bao trùm khắp không gian. Đúng tám giờ sáng, chiếc xe du lịch đón 
cả lớp tới điểm hẹn. Các bạn nhỏ hào hứng bước xuống xe với nụ cười rạng rỡ, trên 
lưng đeo chiếc balo gọn gàng. 

Dưới bóng mát của vòm cây cổ thụ, cô giáo trải tấm thảm rộng để cả lớp cùng 
sinh hoạt tập thể. Đến giờ ăn nhẹ, các bạn vui vẻ chuyền tay nhau những món ăn 
mang theo: Minh chuẩn bị bánh mì sandwich thơm ngon, Mai mang trái cây tươi 
ngọt, còn Bình chia sẻ những hộp sữa ngon lành. Sau đó, cả lớp hòa mình vào các 
trò chơi dân gian như kéo co, trốn tìm trên thảm cỏ xanh mướt. Tiếng giòn giã rộn 
ràng vang vọng cả một góc công viên. 

Trước khi kết thúc chuyến đi, cô giáo hướng dẫn học sinh phân loại rác và dọn 
dẹp sạch sẽ khu vực sinh hoạt. Buổi dã ngoại không chỉ đem lại những giây phút thư 
giãn bổ ích mà còn gắn kết tình bạn thân thiết dưới mái trường. 

(Sưu tầm) 

 
Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy thực hiện các yêu cầu sau: 
Câu 1: Lớp của Minh được cô giáo tổ chức dã ngoại ở đâu? 
A. Tại bãi biển tươi đẹp                
B. Tại công viên cây xanh                   
C. Tại khu vui chơi giải trí 



Câu 2: Dãy từ nào sau đây gồm các TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG của các bạn nhỏ 
trong bài đọc? 
A. Bánh mì, trái cây, sữa, balo. 
B. Trong lành, rạng rỡ, thơm ngon, xanh mướt. 
C. Bước xuống xe, chuyền tay nhau, kéo co, dọn dẹp. 
Câu 3: Dãy từ nào dưới đây gồm các TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM xuất hiện trong bài 
đọc? 
A. Cô giáo, chiếc xe, công viên, vòm cây. 
B. Trong lành, rạng rỡ, thơm ngon, xanh mướt. 
C. Đón cả lớp, sinh hoạt, trốn tìm, phân loại rác. 
Câu 4: Câu "Minh chuẩn bị bánh mì sandwich thơm ngon." thuộc kiểu câu nào? 
A. Câu giới thiệu                   B. Câu nêu hoạt động                       C. Câu nêu đặc điểm 
Câu 5: Dựa vào bài đọc, em hãy ghi lại những việc làm của các bạn học sinh 
trước khi ra về để giữ gìn vệ sinh chung: 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
Câu 6: 

a) Khoanh tròn vào đáp án chứa các từ chỉ sự vật: 
A. Cô giáo, công viên, chiếc xe, bánh mì, balo. 
B. Dễ chịu, gọn gàng, thơm ngon, giòn giã. 
C. Trải thảm, hòa mình, rộn ràng, thư giãn. 
b) Tìm và ghi lại 4 từ chỉ đặc điểm có trong bài đọc trên: 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
Câu 7: Em hãy nối cột A với cột B để tạo thành câu hoàn chỉnh và phù hợp: 

Cột A Cột B 

1. Cô giáo a. là địa điểm dã ngoại rất lý tưởng. 

2. Công viên xanh b. xanh mướt và mát rượi. 

3. Các bạn nhỏ c. hướng dẫn học sinh dọn dẹp và nhặt rác. 

4. Thảm cỏ tươi d. hăng hái tham gia trò chơi kéo co. 

 
Đáp án:   1 - ……;  2 - ……...; 3 -……..; 4 - …… 



Câu 8: Đặt câu 
Em hãy đặt một câu nêu hoạt động với mỗi từ chỉ hoạt động dưới đây: 
- dọn dẹp: 

.......................................................................................................................................... 
- kéo co: 

.......................................................................................................................................... 
- trốn tìm: 

.......................................................................................................................................... 
- chuyền tay: 

.......................................................................................................................................... 
Câu 9: Điền dấu chấm (.) hoặc dấu phẩy (,) vào ô trống thích hợp: 

      Vào ngày nghỉ cuối tuần [   ] Minh [   ] Mai và Bình cùng nhau đi dã ngoại ở 
công viên [   ] Các bạn chơi đùa rất vui vẻ [   ] 

B. PHẦN VIẾT  

I.  Nghe - viết: Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN 
II. Tập làm văn 

Đề bài: Em hãy viết từ 3 đến 4 câu kể về một buổi dã ngoại hoặc một chuyến 
đi chơi đáng nhớ cùng gia đình hoặc thầy cô, bạn bè. 
 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................  


